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Tên phòng xét nghiệm:                  Khoa Vi sinh và Labo Lao chuẩn Quốc gia 

Medical Laboratory:  
Department of Microbiology and National Tuberculosis Reference 

Laboratory 

Cơ quan chủ quản:                        Bệnh viện Phổi Trung ương 

Organization: National Lung Hospital 

Lĩnh vực xét nghiệm:                      Vi sinh 

Field of medical testing:         Microbiology 

Người phụ trách/                         

Representative:                           

Đoàn Thu Hà 

Đoan Thu Ha 

Số hiệu/ Code:  VILAS Med 025 

Chuẩn mực công nhận/ 

Accreditation criteria:  
ISO 15189:2022 

Hiệu lực/ Validation:  từ ngày          /           /2026 đến ngày 24/6/2030 

Địa chỉ/ Address:    463 Hoàng Hoa Thám, Phường Ngọc Hà, Thành phố Hà Nội 

                                463 Hoang Hoa Tham Street, Ngọc Ha Ward, Ha Noi City   

Địa điểm/Location : 463 Hoàng Hoa Thám, Phường Ngọc Hà, Thành phố Hà Nội  

                                 463 Hoang Hoa Tham Street, Ngọc Ha Ward, Ha Noi City  

Điện thoại/ Tel: 0243 8326 249 

Email:                bvptw@bvptw.org                    

Website:            www.benhvienphoitrunguong.vn/                           
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Lĩnh vực xét nghiệm: Vi sinh    

Discipline of medical testing: Microbiology 

 

STT 

No. 

Loại mẫu  

(chất chống đông-

nếu có) 

Type of sample 

(speciment)/ 

anticoagulant (if 

any) 

Tên các chỉ tiêu xét nghiệm 

cụ thể 

(The name of medical tests) 

Nguyên lý/ Kỹ thuật xét nghiệm 

(Principle/ Technical test) 

Phương pháp xét 

nghiệm 

(Test method) 

1.   
Máu 

Blood 

MTB Quantiferon 

MTB Quantiferon 

Miễn dịch hoá phát quang/ 

Chemiluminescence 

immunoassay 

QTKT.VR.04  

(2026) 

(LIAISON) 

2.   
Chủng vi khuẩn  

Strain 

Vi khuẩn kháng thuốc 

Antimicrobial 

susceptibility testing 

Kháng sinh đồ xác định nồng   

độ ức chế tối thiểu và phiên giải 

Determine minimum inhibitory 

concentration and 

interpretation 

QTKT.VK-KST.13 

(2026) 

(Phoenic M50) 

 

Ghi chú/ Note:  

- QTKT…: Phương pháp do PXN xây dựng/ Laboratory developed method 

- Trường hợp Khoa Vi sinh và Labo Lao chuẩn quốc gia  cung cấp dịch vụ xét nghiệm phải đăng ký hoạt động và 

được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động theo quy định của pháp luật trước khi cung cấp dịch vụ này/ It is 

mandatory for the Department of Microbiology and National Tuberculosis Reference Laboratory that provides the 

medical testing services must register their activities and be granted a certificate of registration according to the 

law before providing the service. 
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